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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC –THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  P ạm T ị T u 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  
  
 

1. B  Bù  T ị P ụn  

2. B  Hồ T ị T  n  Dun     
3.  [ 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u ễn T ị Hồn  N ự - T      T   án n  n   n 

t  n  p ố T ủ Đứ , T  n  p ố Hồ C í M n .   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Võ Cao Hùng  - K ểm sát v ên  

N    14 tháng 01 năm 2022 tạ  trụ sở To  án n  n   n t  n  p ố T ủ Đứ  

xét xử sơ t ẩm  ôn       vụ án t ụ l  số: 73/2021/TLST- DS ngày 25 tháng 02 

năm 2021, v  v     Tr n     p   p  ồn  v   t   sản”, t eo Qu ết  ịn      vụ án 

r  xét xử số: 5538/2021/QĐXXST - DS  ngày 22 tháng 11 năm 2021 và Qu ết  ịn  

hoãn p  ên t   số: 6358/2021/QĐST- DS ngày 17 tháng 12 năm 2021   ữ   á  

  ơn  sự: 
 

1/ N u ên  ơn:  N  n   n  T  ơn  mạ  Cổ p ần S     n T. 
 Đị    ỉ: 266-268   ờn  N, p  ờn  V, Quận A, T  n  p ố Hồ C í M n   

 N  ờ   ạ     n   p p áp t eo ủ  qu  n: Ôn  N u ễn N uyên H – sinh 

năm: 1977; C  trú: 485/8 L, P  ờn  A, quận T n B, T  n  p ố Hồ C í M n   

(văn bản ủ  qu  n n    07/01/2021) ( ó  ơn x n vắn  mặt) 
  

2/ Bị  ơn:  Ôn  Trần Lê N u ên K – s n  năm: 1981 

T  ờn  trú: 19/59   ờn  A,   u p ố B, p  ờn  H, t  n  p ố T, Thành 

p ố Hồ C í M n   (vắn  mặt) 
  

                                          NỘI DUNG V  ÁN: 

T eo  ơn   ở     n, bản tự     , b ên bản p  ên  ọp   ểm tr  v       o n p, 

t ếp  ận  ôn         ứn   ứ v        ả  v  quá tr n  tr n  tụn  tạ  t  , ông 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM  
 

          TOÀ ÁN NHÂN 

DÂN QUẬN THỦ ĐỨC- 

TP. HỒ CHÍ MINH 
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N u ễn N u ên H l  n  ờ   ạ     n   p p áp t eo ủ  qu  n  ủ  n u ên  ơn 

tr n  b  : Ngày 27/6/2019, ông Trần Lê N u ên K có ký vớ  N  n   n  T  ơn  

mại Cổ phần Sài Gòn T (s u     gọi tắt là Ngân hàng) H p  ồng sử dụng Thẻ tín 

dụng (bao gồm Gi      nghị c p thẻ tín dụng kiêm h p  ồng và bản Đ  u khoản 

v  Đ  u ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng – các tài li u này 

   c gọi chung là H p  ồn )  Căn  ứ thu nhập của ông K, N  n   n   ã  ồng ý 

c p thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 150.000.000   (M t trăm năm m ơ  tr  u 

 ồng) với mụ   í   t êu  ùn   á n  n   
  

S u        c c p Thẻ tín dụng, ông K  ã t ực hi n các giao dịch với tổng 

số ti n l  1 048 298 000   (M t tỷ   ôn  trăm bốn m ơ  tám tr  u     trăm   ín 

m ơ  tám n  n  ồng). Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ  ến nay 

ông K  ã t  n  toán   o N  n   n  số ti n 898 800 000   (Tám trăm   ín m ơ  

tám tri u tám trăm n  n  ồn ), s u  ó n  n    ôn  t  n  toán   o N  n   n  

nữa. Qua nhi u lần làm vi c, nhắc nhở n  n  ôn  K vẫn không có thi n chí trả 

n . Do ông K vi phạm n  ĩ  vụ t  n  toán (Đ  u 2 của Bản Đ  u khoản v  Đ  u 

ki n phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng) nên vào ngày 22/5/2020 

N  n   n   ã    m dứt quy n sử dụng thẻ và chuyển toàn b     n  còn thiếu 

sang n  quá hạn (Đ  u 23 của Bản Đ  u khoản v     u ki n phát hành sử dụng thẻ 

tín dụng của Ngân hàng). 
  

Tín   ến ngày 19/11/2021 ông K còn n  các khoản sau: 

- N  gố : 174 720 044  ồng. 

- Lãi quá hạn: 124 016 256  ồng. 

- Tổng c ng: 298 736 300   (H   trăm   ín m ơ  tám tr  u, bả  trăm b   

m ơ  sáu n  n, b  trăm  ồng). 
  

Mặ   ù N  n   n   ã t  ờn  xu ên  ôn  ốc, nhi u lần làm vi c trực tiếp 

với ông K, yêu cầu ông K có trách nhi m thanh toán ngay khoản n  quá hạn, 

 ồng thờ  N  n   n   ũn  tạo    u ki n v  mặt thờ     n  ể ông K trả n , tuy 

nhiên ông K vẫn      t  n  toán   oản n  vay quá hạn cho Ngân hàng, vi phạm 

 á     u khoản  ã qu   ịnh tại H p  ồn   ã     Do  ó,  ể bảo v  quy n l i h p 

pháp của Ngân hàng, Ngân hàng  ó  ơn   ởi ki n    nghị Tòa án giải quyết 

những v n    s u    :   
 

Bu c ông Trần Lê Nguyên K phải trả ngay m t lần cho Ngân hàng tổng số 

ti n thẻ tín dụng tạm tín   ến ngày 19/11/2021 là 298 736 300   (H   trăm   ín 

m ơ  tám tr  u, bả  trăm b  m ơ  sáu n  n, b  trăm  ồng), trong  ó:  
 

N  gốc: 174 720 044  ồng;  

Lãi quá hạn: 124 016 256  ồng. 

  Ngoài ra ông Trần Lê Nguyên K còn phải có trách nhi m thanh toán khoản 

lãi phát sinh từ n    20/11/2021   o  ến khi trả dứt n  vay theo mức lãi su t quy 

 ịnh trong h p  ồn   ã     
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  Ngân   n  xá   ịnh khi vay ti n ông K không có thế ch p tài sản và số ti n 

trên Ngân hàng cho cá nhân ông K v  ,  o  ó N  n   n    ỉ yêu cầu cá nhân ông 

K phải có trách nhi m thanh toán cho Ngân hàng. 

  Tạ  p  ên t   ông N u ễn N u ên H l  n  ờ   ạ     n   p p áp t eo ủ  

qu  n  ủ  Ngân hàng có  ơn x n      xét xử vắn  mặt tron  vụ    n tr n     p 

  p  ồn  v   t   sản vớ  ôn  Trần Lê N u ên K  Căn  ứ v o  ơn x n xét xử vắn  

mặt n    11/01/2022  ó n    un  N  n   n  vẫn   ữ n u ên  êu  ầu v     n  ị 

Tòa án xét xử t eo  ún   ơn   ở     n, bản tự     , b ên bản l m v    tạ  T    Cụ 

t ể số t  n N  n   n   êu  ầu là 311 455 916   (Ba trăm m ời m t tri u, bốn 

trăm năm m ơ  lăm n  n,   ín trăm m ời sáu  ồng), tron   ó: N  gốc: 

174 720 044  ồng; Lãi quá hạn: 136.735.872  ồng. Ngoài ra ôn  Trần Lê N u ên 

K p ả   ó trá   n   m thanh toán   oản lãi phát sinh từ n    15/01/2022   o  ến 

    trả  ứt n  v   theo lã  su t qu   ịn  tạ    p  ồn .   

  Ôn  Trần Lê N u ên K l  bị  ơn  ã      T   án tr  u tập   p l   ể  ến 

T     ả  qu ết vụ    n n  n  ôn  K vắn  mặt   ôn   ó l   o t eo qu   ịn  tạ  

  ểm b,   oản 2 Đ  u 227 v    oản 1,   oản 3 Đ  u 228 B  luật tố tụn    n sự 

năm 2015 T   án t ến   n  xét xử vắn  mặt ông N u ễn N uyên H và ông Trần 

Lê Nguyên K. 

 Ý   ến  ủ  V  n   ểm sát n  n   n t  n  p ố T ủ Đứ , v  v    tuân theo 

p áp luật: T   án n  n   n t  n  p ố T ủ Đứ  v  t ẩm p án      p  n  ôn  

  ả  qu ết vụ án  ã t ự     n  ún  qu   ịn   ủ  B  luật tố tụn    n sự năm 2015, 

v  t ụ l  vụ án, r  t ôn  báo t ụ l  vụ án, r  qu ết  ịn      vụ án r  xét xử v  tạ  

p  ên t    ã t ự     n  ún  tr n  tự t ủ tụ   ủ  p áp luật qu   ịn   Tu  n  ên v  

t ờ   ạn   ả  qu ết vụ án  ó v  p ạm  ần rút   n  n    m  V  n    un  vụ án    

n  ị H    ồn  xét xử    p n ận to n b   êu  ầu  ủ  n u ên  ơn        

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

S u     n   ên  ứu  á  t   l  u,   ứn   ứ  ó tron   ồ sơ vụ án      t ẩm 

tr  tạ  p  ên to  v   ăn  ứ v o  ết quả tr n  luận tạ  p  ên t    H    ồn  xét xử 

n ận  ịn : 

[1] Tr n     p   ữ  N  n   n  T  ơn  mạ  Cổ p ần S     n T vớ  ông 

Trần Lê N u ên K l   Tr n     p   p  ồn  v   t   sản”, ông K  ó  ăn     

t  ờn  trú tạ  19/59   ờn  A,   u p ố B, p  ờn  H, t  n  p ố T, T  n  p ố Hồ 

Chí Minh,  o     bên   ôn  t ỏ  t uận      v      ả  qu ết vụ án, Ngân hàng là 

m t bên   ơn  sự tron  vụ án,  ó  ơn   ở     n l  t u   t ẩm qu  n   ả  qu ết 

 ủ  T   án n  n   n t  n  p ố T ủ Đứ , t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 26, Đ  u 35, 

Đ  u 39 B  luật tố tụn    n sự năm 2015                 

[2] Xét  êu  ầu  ủ  N  n   n  T  ơn  mạ  Cổ p ần S     n T  ố  vớ  ông 

Trần Lê N u ên K, H    ồn  xét xử n ận t   :  
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 Căn  ứ v o Gi      nghị c p thẻ tín dụng kiêm h p  ồng số 

164/2019/HĐTD ngày 27/6/2019,           ữ  N  n   n  vớ  ôn  Trần Lê 

Nguyên K.  

Căn  ứ bản Đ  u khoản; Đ  u ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của 

Ngân hàng,  ó  ơ sở xá   ịn  v o n    27/6/2019 ông Trần Lê N u ên K  có ký 

Gi      nghị c p thẻ tín dụng kiêm h p  ồng vớ  N  n   n    
 

T eo n    un   ủ    p  ồn , Ngân hàng  ã  ồng ý c p thẻ tín dụng với 

hạn mức sử dụn  l  150 000 000   (M t trăm năm m ơ  tr  u  ồng), mụ   í   

vay tiêu dùng cá nhân.  

Căn  ứ vào bản tóm tắt sao kê của Ngân hàng ngày 14/01/2022, kể từ sau 

       c c p Thẻ tín dụng, ông K  ã t ực hi n các giao dịch với tổng số ti n là 

1 048 298 000   (M t tỷ   ôn  trăm bốn m ơ  tám tr  u     trăm   ín m ơ  tám 

n  n  ồng). Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ  ến nay ông K  ã 

thanh toán cho Ngân hàng số ti n 898 800 000   (Tám trăm   ín m ơ  tám tr  u 

tám trăm n  n  ồn ), s u  ó n  n    ôn  t  n  toán   o N  n   n  nữa. Mặc 

 ù  ã    c Ngân hàng nhi u lần làm vi c, nhắc nhở n  n  ôn  K vẫn không có 

thi n chí trả n . 

Do ông K vi phạm n  ĩ  vụ thanh toán nên N  n   n   ã  ăn  ứ Đ  u 2 và 

Đ  u 23 của Bản Đ  u khoản v  Đ  u ki n phát hành sử dụng thẻ tín dụng của 

N  n   n   ể ch m dứt quy n sử dụng thẻ và chuyển toàn b     n  còn thiếu 

sang n  quá hạn. Tín   ến ngày 14/01/2022 ông K còn n  Ngân hàng các khoản 

ti n gồm: N  gốc: 174 720 044  ồng; Lãi quá hạn: 136.735.872  ồng; Tổng 

c ng: 311 455 916   (Ba trăm m ời m t tri u, bốn trăm năm m ơ  lăm n  n,   ín 

trăm m ời sáu  ồng). Ngoài ra ôn  Trần Lê N u ên K p ả   ó trá   n   m t  n  

toán   oản lã  p át s n  từ n    15/01/2022   o  ến     trả  ứt n  v   t eo lã  

su t qu   ịn  tạ    p  ồn     

     Căn  ứ v o p  ếu  êu  ầu xá  m n   ủ  Côn   n p  ờn  H  p B n  

C án , t  n  p ố T ủ Đứ   ó n    un   Đ ơn  sự Trần Lê Nguyên K – s n  năm 

1981  ó      ẩu t  ờn  trú tạ   ị    ỉ 19/59   ờn  A,   u p ố B, p  ờn  H, 

t  n  p ố T, T  n  p ố Hồ C í M n ,       n   ã bán n      từ t án  3/2018  ến 

n        u   ôn  rõ  ị    ỉ”. Ngoài ra trong Gi      nghị c p thẻ tín dụng kiêm 

h p  ồng số 164/2019/HĐTD ngày 27/6/2019 ông K có cung c p  ịa chỉ ở hi n 

tạ  8 11 Lô A C un      91   ờng H, P  ờng A, quận B, Thành phố Hồ Chí 

M n   Tu  n  ên  ăn  ứ vào p  ếu  êu  ầu xá  m n   ủa Côn   n P  ờng A, 

quận B có n    un    tại The Manor 91   ờng H, P  ờng A, quận B, không có 

 ịa chỉ 8 11 Lô A   un     91   ờng H, P  ờng A, quận B”  

Căn  ứ v o p  ếu xá  m n   ủ  Côn   n p  ờn  H t    ị     ỉ t  ờn  trú 

 ủ  ôn  K p ù   p vớ   ị    ỉ t  ờn  trú mà ông K  un    p tạ  Gi      nghị c p 

thẻ tín dụng kiêm h p  ồng ngày 27/6/2019. N   vậ  ông K  ã t     ổ  nơ     

trú,  ắn vớ  v    t ự     n qu  n, n  ĩ  vụ tron     o  ị  ,   p  ồn  m    ôn  

t ôn  báo   o Ngân hàng b ết v  nơ     trú mớ  t         o  l   ố t n     u  ị  
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  ỉ  T   án  ã t ự     n  á  t ủ tụ  tốn   ạt t eo qu   ịn   ủ  B  luật tố tụn  

  n sự   o ông Trần Lê Nguyên K  ến T   án  ể   ả  qu ết vụ    n t eo qu   ịn  

 ủ  p áp luật, n  n  ông K vẫn vắn  mặt   ôn   ó l   o v   ũn    ôn   un  

  p   o T   án văn bản  oặ    ứn   ứ,   ứn  m n     n tạ  ông K   ôn    n n  

Ngân hàng số t  n vốn  ố  v  t  n lã  p át s n , nh   ơn   ở     n  ủ  Ngân 

  n   Căn  ứ v o  á  Đ  u 463, 466 B  luật D n sự năm 2015, v  Đ  u 91, Đ  u 

95 Luật  á  tổ   ứ  tín  ụn  năm 2010 t    êu  ầu     n   ủ  N  n   n  l   ó 

 ăn  ứ nên         p n ận            

Từ n ữn   ăn  ứ nêu trên H    ồn  xét xử n ận t     ó  ơ sở    p n ận 

to n b   êu  ầu  ủ  n u ên  ơn bu   ôn  Trần Lê Nguyên K p ả   ó trá   n   m 

t  n  toán   o N  n   n  T  ơn  mạ  Cổ p ần S     n T số t  n tạm tín   ến 

ngày 14/01/2022 là  311.455 916   (Ba trăm m ời m t tri u, bốn trăm năm m ơ  

lăm n  n,   ín trăm m ời sáu  ồng), tron   ó:                                

N  gốc: 174 720 044  ồng; Lãi quá hạn: 136.735.872  ồng; 
 

N o   r   ể từ n    15/01/2022 ông Trần Lê Nguyên K   n p ả  t ếp tụ  

thanh toán thêm t  n lã  p át s n , t eo mứ  lã  su t      qu   ịn  tron    p 

 ồn    o  ến     t  n  toán xon  số t  n p ả  trả   o N  n   n    
 

V    t ự     n n    s u     án  ó    u lự  p áp luật.  

 [3]  n p í   n sự sơ t ẩm: Căn  ứ Luật p í v  l  p í năm 2015 ôn  Trần 

Lê Nguyên K p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm l  15 572 796   (M ờ  lăm tr  u 

năm trăm bả  m ơ      n  n bả  trăm   ín m ơ  sáu  ồn )  N  n   n    ôn  

p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm,  o n trả lạ  t  n tạm ứn  án p í 5.662.676   

(Năm tr  u sáu trăm sáu m ơ      n  n sáu trăm bả  m ơ  sáu  ồn ), theo biên lai 

t u t  n tạm ứn  án p í số 0058729 n    25/02/2021  ủ  C    ụ  t     n  án   n 

sự t  n  p ố T ủ Đứ    o N  n   n     

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT Đ NH: 

Căn  ứ K oản 3 Đ  u 26,   ểm   K oản 1 Đ  u 35,   ểm   K oản 1 Đ  u 

39, K oản 2 Đ  u 227, K oản 1, K oản 3 Đ  u 228, K oản 1 Đ  u 273 B  Luật 

tố tụn  D n sự năm 2015; 

Căn  ứ v o  á  Đ  u 463, 466 B  luật   n sự năm 2015; 

Căn  ứ v o Đ  u 91, Đ  u 95 Luật  á  tổ   ứ  tín  ụn  năm 2010; 

Căn  ứ Đ  u 357 v    oản 2 Đ  u 468 B  luật   n sự năm 2015; 

Căn  ứ Luật p í v  l  p í năm 2015; 

Căn  ứ N  ị qu ết 326/2016/ UBTVQH 14 ngày 30/12/2016  ủ     b n 

T  ờn  vụ Quố      qu   ịn  v  mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, n p, quản l  v  sử 

 ụn  án p í v  l  p í T   án;  



 

 

6 

 

Căn  ứ Luật t     n  án   n sự năm 2008 ( ã      sử   ổ  bổ sun  năm 

2014). 

Tu ên xử: 

1-/ C  p n ận to n b   êu  ầu  ủ  n u ên  ơn   

 Bu   ôn  Trần Lê Nguyên K p ả   ó trá   n   m t  n  toán   o Ngân 

  n  T  ơn  mạ  Cổ p ần S     n T số t  n tạm tín   ến n    14/01/2022 l  

311 455 916   (Ba trăm m ời m t tri u, bốn trăm năm m ơ  lăm n  n,   ín trăm 

m ời sáu  ồng), tron   ó: N  gốc: 174.720 044   (M t trăm bả  m ơ  bốn tri u 

bả  trăm     m ơ  n  n   ôn  trăm bốn m ơ  bốn  ồng); Lãi quá hạn: 

136.735.872   (M t trăm b  m ơ  sáu tr  u bả  trăm b  m ơ  lăm n  n tám trăm 

bả  m ơ       ồng). N o   r   ể từ n    15/01/2022 ông Trần Lê Nguyên K còn 

p ả  t ếp tụ  t  n  toán t êm t  n lã  p át s n , t eo mứ  lã  su t      qu   ịn  

tron    p  ồn    o  ến     t  n  toán xon  số t  n p ả  trả   o N  n   n    

2-/  n p í   n sự sơ t ẩm: Ôn  Trần Lê Nguyên K p ả    ịu án p í   n sự 

sơ t ẩm l  15 572 796   (M ờ  lăm tr  u năm trăm bả  m ơ      n  n bả  trăm 

  ín m ơ  sáu  ồn )  N  n   n    ôn  p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm,  o n trả 

lạ  t  n tạm ứn  án p í 5.662.676   (Năm tr  u sáu trăm sáu m ơ      n  n sáu 

trăm bả  m ơ  sáu  ồn ), theo biên lai t u t  n tạm ứn  án p í số 0058729 n    

25/02/2021  ủ  C    ụ  t     n  án   n sự t  n  p ố T ủ Đứ    o N  n   n     

 3-/ Qu  n   án   áo:  n sơ t ẩm xét xử  ôn         ơn  sự vắn  mặt tạ  

p  ên t    ó qu  n l m  ơn   án   áo tron  t ờ   ạn 15 n     ể từ n    n ận 

     bản án  oặ  bản án      n êm  ết.                             

 Tr ờn    p bản án, qu ết  ịn       t     n  t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 2 Luật 

T     n  án   n sự t   n  ờ       t     n  án   n sự, n  ờ  p ả  t     n  án   n 

sự  ó qu  n t ỏ  t uận T     n  án, qu  n  êu  ầu t     n  án, tự n u  n t     n  

án  oặ  bị   ỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  tạ   á  Đ  u 6, 7, 7 , 7b v  9 Luật 

T     n  án   n sự; T ờ     u t     n  án      t ự     n t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 30 

Luật t     n  án   n sự  ã      sử   ổ  bổ sun  năm 2014”    
 

  Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND TP. HCM;       THẨM PH N – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP. HCM; 

- VKSND t  n  p ố T ủ Đứ ; 

- C    ụ  THA   n sự t  n  p ố T ủ Đứ ; 

- Cá  bên   ơn  sự;                                                                                        Đã ký  

- L u: Hồ sơ, VP.                                                                                       

                                                                                      Phạm Thị Thu                                                                        
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 Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND TP. HCM; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP. HCM; 

- VKSND quận T ủ Đứ ; 

- C    ụ  THA   n sự Q T ủ Đứ ; 

- Cá  bên   ơn  sự; 

- L u: Hồ sơ, VP.                                                                                       

                                                                        Phạm Thị Thu                                                                        

 

                                                                        


